
1. Học phần:   KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

2. Mã học phần:   ACC2002   

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế 

4. Chuyên ngành:   Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

6. Trình độ:   Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước:  ACC1001 Nguyên lý kế toán 

8. Mục đích học phần 

Học phần giúp người học hiểu sâu sắc bản chất, chức năng, nội dung và phương pháp của kế toán 

quản trị. Cụ thể học phần cung cấp các nội dung về các cách phân loại chi phí, các phương pháp 

tính giá, lập dự toán và kiểm soát chi phí, phân tích chi phí trong quan hệ với sản lượng và lợi 

nhuận, và phân tích thông tin thích hợp hỗ trợ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.  

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo Bloom 

1 CLO1 Mô tả các khái niệm cơ bản của kế toán quản trị 2 

2 CLO2 Giải thích nội dung và ý nghĩa của các cách phân loại chi phí 2 

3 CLO3 Áp dụng các phương pháp ước lượng chi phí  3 

4 CLO4 
Áp dụng các phương pháp tính giá để tính giá thành đơn vị sản 

phẩm 

3 

5 CLO5 
Lập các loại dự toán hoạt động và dự toán tài chính trong 

doanh nghiệp  

3 

6 CLO6 

Vận dụng các nguyên tắc, kỷ thuật phân tích thông tin liên 

quan đến chi phí, sản lượng, lợi nhuận trong các dạng quyết 

định của nhà quản trị 

3 

7 CLO7 
Phân tích cách ứng xử của chi phí trong mối quan hệ với sản 

lượng và lợi nhuận  

4 

8 CLO8 Đánh giá công tác kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp 5 

9 CLO9 
Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho các 

mục đích quản trị ở các cấp khác nhau 

6 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 



CĐR học 

phần/ CĐR 
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CLO1  X          X  

CLO2 X          X  

CLO3             

CLO4             

CLO5          X   

CLO6             

CLO7             

CLO8             

CLO9             

Tổng hợp 

theo học 

phần 

X         X X  

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

         - Tham dự lớp học ít nhất là 80% thời gian giảng lý thuyết; 

         - Tham gia thảo luận trên lớp học; 

         - Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên; 

         - Hoàn thành toàn bộ các bài tập được giao. 

11. Tài liệu học tập 

11.1  Giáo trình 

TL1. Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo dục, Việt Nam. 

TL2. Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), Managerial accounting (15th Edition), 

Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

11.2  Tài liệu tham khảo 

TK1. Atkinson và các cộng sự (2012), Management Accounting: Information for Decision 

Making and Strategy Execution (6th Edition), Nhà xuất bản Pearson Education, Mỹ.  

TK2. BPP Learning Media (2015), ACCA paper F2 management accounting: for exams from 

1 September 2015 to 31 August 2016, , Luân Đôn.  



TK3. Braun, K. W. và Tietz, W. M. (2013), Managerial Accounting (3th Edition), Nhà xuất 

bản Pearson Education, Mỹ. 

TK4. Brewer, P. C., Garrison, R. H. và Noreen, E. W. (2010), Introduction to Managerial 

Accounting (5th Edition),  Nhà xuất bản McGraw-Hill/Irwin, Mỹ.  

TK5. Noreen, E. W., Brewer, P. C. và Garrison, R. H. (2014), Managerial Accounting for 

Managers (3rd Edition),  Nhà xuất bản McGraw-Hill/Irwin, Mỹ. 

TK6. Warren, C. S., Reeve, J. M. và Duchac, J. (2014), Managerial Accounting (12th 

Edition), Nhà xuất bản Cengage Learning, Mỹ.   

TK7. Whitecotton, S., Libby, R. và Phillips, F. (2014), Managerial Accounting (2nd Edition), 

Nhà xuất bản McGraw-Hill/Irwin, Mỹ.  

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ 

1.1.  Bản chất của kế toán quản trị 

1.2.  So sánh giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính 

1.3  Phân loại chi phí 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 1 và Chương 2, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà 

xuất bản Giáo dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2. Chương 1, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ 

  CHƯƠNG 2 

  CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ: PHÂN TÍCH VÀ VẬN DỤNG 

2.1.  Các loại chi phí theo cách ứng xử 

2.2.  Các phương pháp ước lượng chi phí hỗn hợp 

2.3  Báo cáo thu nhập theo cách ứng xử của chi phí 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 2, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 5, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

  CHƯƠNG 3 

  HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH THEO CÔNG VIỆC 

3.1.  Đặc điểm của hệ thống tính giá thành theo công việc 



3.2.  Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

3.3  Vấn đề tạm phân bổ chi phí sản xuất chung trong hệ thống tính giá thành theo 

công việc 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 3, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

TL2. Chương 2, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

  CHƯƠNG 4 

  HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH THEO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

4.1.  So sánh hệ thống tính giá thành theo công việc và hệ thống tính giá thành theo 

quá trình sản xuất 

4.2.  Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 3, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 4, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

 

  CHƯƠNG 5 

  PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN 

5.1.  Các khái niệm cơ bản khi phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận 

5.2.  Phân tích điểm hòa vốn 

5.3. 

 

5.4 

 Lập kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận trong phân tích mối quan hệ chi phí – sản 

lượng – lợi nhuận 

Số dư an toàn, Đòn bẩy kinh doanh 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 6, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 6, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

  CHƯƠNG 6 

  DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 

6.1.  Ý nghĩa, nội dung của dự toán tổng thể doanh nghiệp 

6.2.  Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 4, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 



 

 

 

TL2 Chương 7, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

  CHƯƠNG 7 

  DỰ TOÁN LINH HOẠT 

7.1.  Sự cần thiết của dự toán linh hoạt 

7.2.  Trình tự lập dự toán linh hoạt 

7.3  Một số lỗi thường gặp khi lập dự toán linh hoạt 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 4, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 8, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

  CHƯƠNG 8 

  KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

8.1.  Chi phí định mức 

8.2.  Phương pháp chung về kiểm soát chi phí 

8.3  Kiểm soát chi phí sản xuất  

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 5, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 9, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. (2015), 

Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

  CHƯƠNG 9 

  PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN 

9.1.  Phân cấp quản lý và các trung tâm trách nhiệm 

9.2.  Báo cáo bộ phận 

9.3  Đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm đầu tư 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 5, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 10, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. 

(2015), Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 



   

 

CHƯƠNG 10 

  THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 

10.1.  Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 

10.2.  Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra các quyết định ngắn hạn 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 7, giáo trình Trương Bá Thanh (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Việt Nam. 

 

 

 

TL2 Chương 11, giáo trình Garrison, R. H, Noreen, E. W. và Brewer, P. C. 

(2015), Managerial accounting (15th Edition), Nhà xuất bản McGraw-Hill, Mỹ. 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ 
Tên chương 
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1 
Tổng quan về kế toán quản trị và 

phân loại chi phí 

X X       X 

2 
Cách ứng xử của chi phí: Phân 

tích và vận dụng 

  X      X 

3 
Hệ thống tính giá thành theo 

công việc 

   X     X 

4 
Hệ thống tính giá thành theo quá 

trình sản xuất 

   X     X 

5 
Phân tích mối quan hệ chi phí – 

sản lượng – lợi nhuận 

      X   

6 Dự toán tổng thể doanh nghiệp     X    X 

7 Dự toán linh hoạt       X X X 

8 Kiểm soát chi phí        X  

9 
Phân cấp quản lý và báo cáo bộ 

phận 

      X  X 

10 
Thông tin kế toán quản trị với 

việc ra quyết định 

     X    

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 



 Mã 

Tên phương pháp 

giảng dạy, học tập 

(TLM) 

Nhóm 

phươn

g pháp 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X X X X X X X X 

2 TLM2 Thuyết giảng 1 X X X X X X X X X 

3 TLM3 Tham luận 1          

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2   X X X X X X X 

5 TLM5 Tập kích não 2          

6 TLM6 Học theo tình huống 2     X X  X X 

7 TLM7 Đóng vai 2          

8 TLM8 Trò chơi 2          

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2          

10 TLM10 Tranh luận 3          

11 TLM11 Thảo luận 3        X X 

12 TLM12 Học nhóm 3 X X X X X X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4          

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4          

15 TLM15 Học trực tuyến 5          

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6 X X X X X X X X X 

17 TLM17 Khác 7          

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp 

giảng dạy Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Tổng quan về kế toán quản trị 

và phân loại chi phí 
    2 2 4 

TLM 1, 2, 12, 

16 

2 
Cách ứng xử của chi phí: 

Phân tích và vận dụng 
2 3 5 

TLM 1, 2, 12, 

16 

3 
Hệ thống tính giá thành theo 

công việc 
2 3 5 

TLM 1, 2, 4, 

10, 12, 16 

4 
Hệ thống tính giá thành theo 

quá trình sản xuất 
2 3 5 

TLM 1, 2, 4, 

10, 12, 16 

5 
Phân tích mối quan hệ chi phí 

– sản lượng – lợi nhuận 
2 3 5 

TLM 1, 2, 4, 

11, 12, 16 



6 
Dự toán tổng thể doanh 

nghiệp 
2 2 4 

TLM 1, 2, 4, 6,  

12, 16 

7 Dự toán linh hoạt 2 2 4 
TLM 1, 2, 4, 6, 

11, 12, 16 

8 Kiểm soát chi phí 2 2 4 
TLM 1, 2, 4, 

11, 12, 16 

9 
Phân cấp quản lý và báo cáo 

bộ phận 
2 2 4 

TLM 1, 2, 12, 

16 

10 
Thông tin kế toán quản trị với 

việc ra quyết định 
2 3 5 

TLM 1, 2, 4, 6, 

11, 12, 16 

 Tổng 20 25 45 
 

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên 

thiết kế x 2. 

 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

 Mã 
Tên phương pháp đánh 

giá 

Nhóm 

phương 

pháp 
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1 AM1 Sự tham gia trên lớp 1 X X X X X X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1  X  X X X X X X 

3 AM3 Kỹ năng trình bày 1  X  X X X X X X 

4 AM4 Thực hành tại lớp 2          

5 AM5 Bài thu hoạch 2          

6 AM6 Thi viết 2 X X X X X X X X X 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2          

8 AM8 Thi vấn đáp 2          

9 AM9 Kỹ năng giao tiếp thông 

qua văn bản 
2          

10 AM10 Dự án 3          

11 AM11 Làm việc nhóm 3  X  X X X X X X 

12 AM12 Khoá luận tốt nghiệp 3          

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 4          

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 



ST

T 
Tuần Nội dung 

Phương 

pháp đánh 

giá 
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1 1-15 
Chương 1 – 

Chương 10 
AM 1, 3 10% X X X X X X X X X 

2 1-15 
Chương 1 – 

Chương 10 
AM 2, 11 30%  X  X X X X X X 

3 

 The

o 

lịch 

Chương 1 – 

Chương 10 
AM 6 60% X X X X X X X X X 

Tổng cộng 100%          

 

Xác nhận của bộ môn 

 

 


